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-------------------- 

 

  

I. TÊN CỦA GIẢI VÀ CÁC ĐỢN VỊ PHỐI HỢP 

1.1. Tên giải đấu: “GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN HPC MỞ RỘNG 2022” 

Gọi tắt là: “HPC- League 2022” 

1.2. Đơn vị tổ chức, truyền thông: 

-  Đơn vị tổ chức: BCH Đoàn Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội 

-  Đơn vị truyền thông: 

+ Phòng truyền thông HPC 

+ Ban truyền thông đối ngoại trực thuộc BCH Đoàn HPC 

 

1.3. Các đội bóng tham dự: Tổng số 40 đội đăng ký tham dự chia làm 8 bảng 
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II. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ  

2.1. Ban tổ chức (BTC) giải: 

BCH Đoàn ra quyết định thành lập BTC giải, BTC giải là tổ chức có thẩm quyền 

cao nhất trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết mọi công việc liên quan đến giải 

và công bố kết quả của giải 

* Thành phần Ban tổ chức giải bao gồm:         

- Đ/c: Nguyễn Bá Công, trưởng BTC 

- Đ/c: Trần Thị Thu Hảo, phó trưởng BTC, phụ trách truyền thông. 

- Đ/c: Trần Huy Cường, Phó trưởng BTC phụ trách chuyên môn. 

- Đ/c: Phạm Thị Thảo, phó trưởng BTC phụ trách tài chính 

- Các thành viên BCH đoàn làm Ủy viên. 

2.2. Các giám sát và trọng tài: 

2.2.1. Trọng tài: 

- Đạt trình độ chuyên môn theo quy định và được Ban tổ chức đưa vào danh sách 

làm nhiệm vụ tại giải HPC League 2022 

2.2.2. Giám sát: 

- Giám sát do BTC lựa chọn danh sách để phân công làm nhiệm vụ tại các trận 

đấu. 

- Các giám sát được phân công làm nhiệm vụ tại các trận đấu tại HPC League có 

trách nhiệm tuân thủ các quy định cụ thể của BTC và điều lệ giải. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BTC yêu cầu. 

2.2.3: Các đội đăng ký tham dự:  Là cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường 

Cao Đẳng Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội (Theo danh sách đính kèm). Các đội 

bóng thanh niên đến từ các trường Cao đẳng, Đại học trong thành phố Hà Nội. 

 

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ 

3.1. Đội: 

-  Là Đội bóng đá đảm bảo các tiêu chí theo quy định của BTC. 

-  Các Đội bóng đá tham dự Giải bóng đá HPC LEAGUE 2022 phải cam kết thực 

hiện Điều lệ giải, quy định về kỷ luật, quy định của BTC và các văn bản khác 

được BTC ban hành. 

- Tên gọi: Tên đăng ký chính thức với BTC giải, trong suốt quá trình diễn ra giải, 

Đội bóng không được phép thay đổi tên gọi với bất kỳ lí do nào.  

3.2. Cầu thủ: 

. Quy định chung 

- Là cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa 

Hà Nội và là sinh viên  các Trường CĐ, ĐH trên địa bàn TP.Hà Nội. 

- Các cầu thủ phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo về sức khỏe của mình trong suốt 

quá trình tham gia thi đấu. 

* Lưu ý: Trong bất kỳ trường hợp nào, các Đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ 

tư cách thi đấu thì Đội bóng đó và cầu thủ sẽ bị xử lý theo quy định của BTC. 

 



3.3. Trang phục thi đấu: 

3.3.1. Số lượng: 

- Các Đội bóng phải đăng ký với BTC tối thiểu 01 bộ trang phục thi đấu đầy đủ 

của cầu thủ 

- Tất cả các đội bóng sẽ ra mắt trang phục thi đấu vào ngày khai mạc của giải. 

- Việc sử dụng bít tất là bắt buộc. Ban tổ chức khuyến khích các CLB sử dụng tất 

dài và đồng màu khi thi đấu. 

3.3.2. Tên và số áo trên trang phục cầu thủ: 

- Mỗi Đội bóng chỉ được đăng ký số áo từ 01 đến 99 khi đăng ký danh sách thi 

đấu 

- Trang phục của tất cả các cầu thủ phải in số áo, in tên (không bắt buộc). Việc in 

tên và số áo phải sử dụng kiểu chữ và số thông dụng, dễ đọc, không dung tục, 

phản cảm, mang tên của các danh nhân và có màu sắc tương phản với màu sắc 

của trang phục. 

- Mỗi một số áo chỉ được sử dụng cho một cầu thủ và ngược lại. 

3.3.3: Trang phục trong trận đấu 

- Trong mỗi trận đấu, cầu thủ các Đội bóng phải mặc trang phục chính của mình. 

Nếu trùng nhau các CLB xếp trước trong lịch thi đấu được ưu tiên mặc trang phục 

chính. 

- Cầu thủ không mặc đúng trang phục quy định không được thi đấu. 

- Cầu thủ không sử dụng tất không được phép thi đấu. 

- Giầy thi đấu: Giầy bata hoặc giầy vải núm cao su hoặc giầy chuyên dụng đá sân 

cỏ nhân tạo. BTC cấm các loại giầy móng cứng, giầy thi đấu sân 11. Cầu thủ 

không đi giầy sẽ không được vào sân thi đấu. 

  

3.4. Đăng ký thi đấu và hồ sơ đăng ký thi đấu: 

3.4.1. Số lượng: 

- Mỗi Đội bóng được đăng ký tối đa 15 cầu thủ (trong đó có 7 cầu thủ chính và 8 

cầu thủ dự bị). Các đội bóng khác không phải sinh viên HPC đăng ký phải là sinh 

viên cùng 1 trường, 1 đơn vị (có giấy tờ minh chứng kèm theo), không chấp nhận 

việc sử dụng các thành viên đến từ nhiều đơn vị hợp thành để đảm bảo tính công 

bằng của giải đấu. 

3.4.2. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi trận đấu, CLB được thay thế tối đa 5 cầu thủ.Cầu thủ đã thay thế không 

được phép trở lại sân thi đấu. 

- Trước trận đấu 15 phút yêu cầu đối với tất cả các đội: 

+ Đến bàn Giám sát đăng ký cầu thủ chính thức, cầu thủ dự bị và cầu thủ không 

thi đấu (tại Biên bản trận đấu). 

+ Không mang vật sắc, đồ nhọn, đồ trang sức, đồng hồ, móng tay… vào sân thi 

đấu. 

+ Không sử dụng chất kích thích, bia rượu… 

 



 3.4.3: Công khai danh sách cầu thủ các đội: 

Ban tổ chức sẽ công khai danh sách cầu thủ các đội bóng trước giải để các đội 

kiểm tra chéo nhân sự từ ngày 15/3/2022 đến hết 12h ngày 16/3/2022. Sau ngày 

16/3/2022 các đội không có quyền khiếu nại về nhân sự của các đội nữa. 

  

IV. SÂN THI ĐẤU 

- Sân vận động: 

Sân vận động HPC (Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội | 

Km3 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội). 

 

V. TỔ CHỨC THI ĐẤU 

5.1. Lịch thi đấu và hạn đăng ký 

- Các CLB thi đấu theo lịch thi đấu chính thức do BTC ban hành 

  + Hạn cuối đăng ký: 16h ngày 11/03/2022 

  + Lễ bốc thăm chia bảng: 11h45 ngày 18/03/2022 

  + Khai mạc giải ngày 26/03/2022 

  + Kết thúc giải ngày 08/04/2022 

- Trong quá trình diễn ra giải, ngày, giờ do BTC giải quyết định, BTC có thể sắp 

xếp thay đổi thời gian một số trận đấu để đảm bảo công tác tổ chức/truyền thông 

cho giải đấu hoặc trong các trường hợp cần thiết khác. 

- Các lượt trận vòng đấu cuối có thể sẽ thi đấu cùng giờ. 

- Lịch thi đấu ban hành mới có hiệu lực thay thế lịch thi đấu trước đó. 

5.2. Luật thi đấu 

- Áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người do Ủy ban TDTT trước đây ban hành, quy 

chế BTC, quy định kỷ luật của BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung luật mới 

nhất của FIFA và/hoặc VFF. 

- Các quyết định của BTC giải được thể hiện dưới hình thức thông báo gửi tới các 

thành viên tham gia giải. Các thành viên tham gia các trách nhiệm thực hiện 

nghiêm túc các thông báo của BTC giải. 

- Mỗi trận đấu bao gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút, nghỉ giữa hiệp 05 phút. 

- Một số quy định khác: 

+ Không áp dụng luật việt vị 

+ Không áp dụng quả đá phạt 13m. 

+ Quả ném biên được thay thế bằng đá biên. 

+ Áp dụng các lỗi phạt gián tiếp. 

+ Cự ly phạt đền 6m. 

+ Cự ly hàng rào 3m. 

5.3. Phương thức thi đấu, cách tính điểm, xếp hạng: 

5.3.1: Phương thức thi đấu 

-Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm 

5.3.2: Cách tính điểm xếp hạng 



5.3.2.1: Điểm cho mỗi trận đấu 

- Đội thắng: 3 điểm 

- Đội hòa   : 1 điểm 

- Đội thua  : 0 điểm 

5.3.2.2: Quy tắc xếp hạng 

- Tính tổng số điểm của mỗi Đội đạt được tại vòng Bảng từ 1 đến 5. 

- Nếu có 2 Đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả trận đấu của các 

Đội đó với nhau theo thứ tự: 

+ Số điểm 

+ Hiệu số giữa số bàn thắng và số bàn thua 

+ Số bàn thắng 

Đội có chỉ số cao hơn xếp trên. 

- Nếu các chỉ số trên bằng nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận 

đấu trong Giải theo thứ tự: 

+ Hiệu số giữa tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua. 

+ Tổng số bàn thắng 

Các Đội có chỉ số cao hơn xếp trên. 

- Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, sẽ tính đến chỉ số Faiplay: đội nào có số thẻ vàng 

ít hơn sẽ xếp trên (Quy đổi 1 thẻ đỏ gián tiếp = 2 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ trực tiếp = 3 

thẻ vàng) 

- Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm để xác định CLB xếp trên 

5.4. Trường hợp Đội bóng rút lui khỏi hoặc bị loại khỏi giải: Nếu trong quá 

trình tiến hành giải, có Đội bóng rút lui khỏi giải hoặc bị loại khỏi giải thì BTC 

sẽ quyết định hủy kết quả trận đấu của Đội đó với các Đội khác và Đội đó sẽ bị 

kỷ luật. 

5.6. Bóng thi đấu: Bóng thi đấu mang nhãn hiệu Động lực (do BTC cung cấp ) 

5.8. Nghi thức, thủ tục tiến hành trận đấu: 

- Thời gian tiền hành các thủ tục trước trận đấu: 15 phút trước giờ thi đấu. 

- Tất cả các cầu thủ trước khi ra sân phải mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh 

(CMND, Thẻ sinh viên hoặc Giấy phép lái xe) để thư ký trận đấu kiểm tra, các 

trường hợp không có giấy tờ nêu trên, không được phép vào sân thi đấu. 

 

VI. QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI 

Không được khiếu nại với các quyết định của trọng tài trong trận đấu về: 

+ Bàn thắng hợp lệ hay không hợp lệ 

+ Phạt đền hay không phạt đền. 

- Tất cả các quyết định của trọng tài tại thời điểm diễn ra trận đấu là quyết định 

cuối cùng. 

- Mọi khiếu nại khác phải được lập bằng văn bản và gửi về BTC giải thông qua 

giám sát trận đấu và chậm nhất 03 tiếng sau khi kết thúc trận đấu, giám sát trận 

đấu phải báo cáo ngay với BTC khi nhận được khiếu nại. 

- Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, BTC Giải sẽ xem 

xét và có thể có hình thức xử lý đối với đội bóng khiếu nại. 



 

VII. MỘT SỐ QUY CHẾ KHÁC VÀ MỨC ĐỘ XỬ LÝ 

- Trong khuôn khổ giải đấu, bộ phận truyền thông của BTC sẽ chịu trách nhiệm 

công tác truyền thông. Tất cả hình ảnh, video của các cầu thủ trên các phương 

tiện thông tin, mạng xã hội không được phép sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, 

bình luận đánh giá đối thủ trực tiếp hoặc đưa ra các thông tin không đúng sự thật, 

các khiếu nại trong quá trình diễn ra giải đấu.  

- Một cầu thủ bị phạt hai (02) thẻ vàng trong cùng trận đấu (thẻ đỏ gián tiếp) sẽ 

bị truất quyền thi đấu trong thời gian còn lại và bị đình chỉ thi đấu ở trận đấu tiếp 

theo. 

- Một cầu thủ bị phạt hai (02) thẻ vàng trong hai (02) trận đấu khác nhau sẽ bị 

đình chỉ thi đấu ở trận đấu tiếp theo. 

- Cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp thì sẽ bị truất quyền thi đấu trong thời gian còn lại và 

bị đình chỉ ít nhất hai trận đấu kế tiếp sau đó. BTC có thể xem xét kéo dài thời 

gian bị đình chỉ thi đấu tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của vi phạm. 

- Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi phi thể thao, gây gổ, đánh nhau ảnh hưởng 

tới sức khỏe của các cầu thủ, các hành vi ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của HPC 

ngoài việc bị xử lý theo điều lệ của Giải, hủy bỏ kết quả, cấm thi đấu ở các giải 

đấu tiếp theo, các cầu thủ sẽ bị xem xét kỷ luật tại nhà trường theo quy định. Đội 

bóng khác không trực thuộc quản lý của Nhà trường sẽ lập tức bị hủy kết quả, 

loại ra khỏi giải đấu. 

- Đội bóng có cầu thủ bị truất quyền thi đấu (thẻ đỏ trực tiếp hoặc thẻ đỏ gián 

tiếp) không được phép bổ sung cầu thủ cho đến hết trận. 

- Thẻ phạt: 

+ Mức phạt đối với 01 thẻ vàng là 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng chẵn) 

+ Mức phạt đối với 01 thẻ đỏ gián tiếp là 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng chẵn) 

+ Mức phạt đối với 01 thẻ đỏ trực tiếp là 100.000đ (Một trăm nghìn đồng chẵn) 

- Đến đúng giờ thi đấu các đội vẫn chưa hoàn thiện thủ tục thi đấu để vào sân thi 

đấu sẽ bị phạt 200.000 VNĐ. 

- Đến giờ thì đấu theo giờ thi đấu của BTC, đội bóng nào không đủ 7 cầu thủ hợp 

lệ trên sân sẽ bị xử thua  0-3 và bị phạt 300.000 VNĐ. 

 

VII: LỆ PHÍ THAM DỰ VÀ YÊU CẦU ĐĂNG KÝ 

- Lệ phí đăng ký tham dự: 500.000 đồng/đội 

- Đặt cọc: 500.000 đồng/đội nếu là sinh viên HPC, 1.000.000 đồng nếu là sinh 

viên các trường cao đẳng, đại học khác. 

   Tiền đặt cọc sẽ được trả lại sau khi giải đấu kết thúc sau khi khấu trừ các khoản 

phạt dựa trên quy chế của giải. Trong trường hợp tổng khoản phạt cao hơn số tiền 

đặt cọc thì đội sẽ phải nộp bổ sung theo quy chế. 

    Các đội bóng nộp danh sách cầu thủ, bản cam kết, lệ phí, đặt cọc về cô: Phạm 

Thu Trang – Phòng truyền thông, tầng 6, tòa nhà HPC 18 - 20 Nhân Mỹ, phường 

Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trước ngày 12/03/2022. 

 



VIII: CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Tổng giải thưởng: 13.000.000 đồng 

• Giải Nhất: Giấy khen, Cup và tiền thưởng 5.000.000 đồng 

• Giải Nhì: Giấy khen và tiền thưởng 3.000.000 đồng 

• Giải Ba: Giấy khen và tiền thưởng 2.000.000 đồng 

• Giải vua phá lưới: 1.000.000 đồng 

• Giải Fair – Play: 1.000.000 đồng 

• Giải thủ môn xuất sắc nhất: 1.000.000 đồng 

Giải Fair – Play: Căn cứ vào số thẻ mà 4 đội lọt vào bán kết nhận được, thẻ 

vàng: 1 điểm, thẻ đỏ: 2 điểm, đội nào có số điểm thấp hơn sẽ nhận giải, nếu có 

hơn 1 đội có số điểm bằng nhau thì giải thưởng sẽ được chia đều cho các đội đó. 

Giải thủ môn xuất sắc nhất: Căn cứ vào số bàn thua của 4 đội lọt vào bán kết 

tính từ đầu giải đấu, thủ môn có số bàn thua ít nhất đạt giải và nếu có hơn 1 thủ 

môn có số bàn thua bằng nhau thì giải thưởng sẽ được chia đều cho các thủ môn 

đó. 

Giải vua phá lưới: Dành cho cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất trong giải đấu. 


